
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 27 (20/3/2023 - 24/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/3
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (2
1/

3/
20

23
) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Mét Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Luyện tập đọclưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Luyện tập nghe - viết Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi;s/x, iên/iêngNguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống

TƯ
 (2

2/
3/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga



TƯ
 (2

2/
3/

20
23

) SÁNG
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Mét Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU

1 Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo

3 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 3) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (2

3/
3/

20
23

) SÁNG

1 Toán Ki-lô-mét Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp(tiết1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Luyện tập viết chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, Y Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN

HĐGDTCĐ: Múa dân vũ theo bài “Chung sống”
Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương” Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Robotics
3 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp(tiết2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập nghe kể : Món quà quê Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên nhiênNguyễn Đăng Hiền Thảo

3 Toán Ki-lô-mét Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn quốc gia Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình. Đánh giá hoạt độngNguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo



SÁ
U

 (2
4/

3/
20

23
)

CHIỀU
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 27 (20/3/2023 - 24/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/3
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập viết chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, Y Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Mét Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Luyện tập nghe - viết Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi;s/x, iên/iêngNguyễn Kiều Bích Phượng



B
A

 (0
1/

10
/2

02
2)

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọclưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập nghe kể : Món quà quê Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU

1 Toán Mét Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 3) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Ki-lô-mét Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU

1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp(tiết1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn quốc gia Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 HĐTN
HĐGDTCĐ: Múa dân vũ theo bài “Chung sống”
Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương” Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

3 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên nhiênNguyễn Kiều Bích Phượng

4 Toán Ki-lô-mét Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp(tiết2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình. Đánh giá hoạt độngNguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 27 (20/3/2023 - 24/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/3
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình Hoàng Thị Phương
2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Luyện tập viết chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, Y Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin Hoàng Thị Phương



B
A

 (2
1/

3/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập nghe - viết Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi;s/x, iên/iêngHoàng Thị Phương
2 Toán Mét Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Luyện tập đọclưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (2

2/
3/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Mét Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Luyện tập nghe kể : Món quà quê Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (2

3/
3/

20
23

) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Ki-lô-mét Hoàng Thị Phương

3 HĐTN
HĐGDTCĐ: Múa dân vũ theo bài “Chung sống”
Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương” Hoàng Thị Phương

4 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp(tiết1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) Hoàng Thị Phương



N
Ă

M
 (2

3/
3/

20
23

)
CHIỀU

3 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 3) Hoàng Thị Phương
SÁ

U
 (2

4/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn quốc gia Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

3 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên nhiênHoàng Thị Phương

4 Toán Ki-lô-mét Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp(tiết2) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình. Đánh giá hoạt độngHoàng Thị Phương


